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           Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng, việc cải 
cách và hiện đại hóa hệ thống thuế là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho người nộp 
thuế. Thực hiện Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, ngành Thuế Việt 
Nam đặt mục tiêu xây dựng hệ thống thuế đồng bộ, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; cơ 
cấu thu ngân sách hợp lý, ổn định và bền vững.

            

           Chiến lược đã xác định rõ các định hướng trọng tâm:

(1) Nâng cao năng lực quản lý thuế dựa trên nền tảng dữ liệu lớn và công nghệ số;

(2) Mở rộng cơ sở thuế, nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế;

(3) Tăng tỷ trọng thu nội địa, phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước từ thuế, phí đạt 
mức tương xứng với trình độ phát triển của nền kinh tế, đóng góp tích cực vào tăng 
trưởng GDP;

(4) Góp phần bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thúc đẩy phát 
triển bền vững đất nước.



           Ngành Thuế đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai 
đồng bộ các dịch vụ thuế điện tử, giảm chi phí tuân thủ, tăng tính công khai, minh 
bạch và công bằng. Sổ tay Thuế điện tử dành cho người nộp thuế được biên soạn 
nhằm cung cấp tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tra cứu, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện 
hiệu quả nghĩa vụ thuế trong môi trường số.



          Tôi tin tưởng rằng, với định hướng chiến lược rõ ràng, sự quyết tâm của toàn 
ngành Thuế cùng sự hợp tác, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, 
mục tiêu của Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 sẽ được hiện thực hóa, 
góp phần xây dựng Việt Nam phát triển nhanh, bền vững.
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Tổng quan chung về Cổng thông tin

và dịch vụ thuế điện tử

Phần I
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02 Cổng thông tin Thuế điện tử (eTax)

Hiện nay, Cổng dịch vụ công của Cục Thuế  và 
Cổng Thuế điện tử ( ) được liên thông để người nộp 
thuế có thể truy cập một nơi và thực hiện mọi thủ tục thuế. Các thông tin 
đăng ký thuế mới, hồ sơ khai thuế, hoàn thuế... đều được đồng bộ trên hệ 
thống một cửa điện tử. Doanh nghiệp có thể dùng tài khoản cấp trên Cổng 
DVC Quốc gia (hoặc tài khoản thuế điện tử) để đăng nhập thực hiện thủ 
tục, giúp thống nhất trải nghiệm người dùng.

(dichvucong.gdt.gov.vn)
thuedientu.gdt.gov.vn

Hệ thống dịch vụ thuế điện tử tích 
hợp của Cục Thuế, truy cập tại 

Doanh nghiệp đăng nhập bằng chữ 
ký số để thực hiện khai thuế, nộp 
thuế, hoàn thuế, tra cứu nghĩa vụ, 
quản lý hóa đơn... trực tuyến trên 
một giao diện thống nhất.

https://thuedientu.gdt.gov.vn. 



Cổng eTax cũng cung cấp các chức năng như nhận thông báo từ cơ quan 
thuế, tra cứu hồ sơ đã nộp và tình trạng xử lý.
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01 Cổng Dịch vụ công Quốc gia

và Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế
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03 Hệ thống hóa đơn điện tử

Phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK)

05 Chữ ký số (Token USB hoặc HSM)

Doanh nghiệp sử dụng (đáp ứng định dạng dữ liệu 
của Cục Thuế) để khởi tạo, phát hành hóa đơn. Có hai lựa chọn chínhsử dụng 
dịch vụ hóa đơn điện tử của các nhà cung cấp được cơ quan thuế chấp thuận 
(MISA, VNPT, Viettel, FPT, v.v.) hoặc sử dụng 

 (miễn phí) để lập hóa đơn có mã của cơ quan thuế. Hệ thống 
hóa đơn điện tử liên thông với cơ quan thuế theo thời gian thực mỗi hóa đơn 
sau khi ký số sẽ được gửi lên cơ quan thuế để cấp mã hoặc tiếp nhận dữ liệu.

phần mềm hóa đơn điện tử 

Cổng thông tin hóa đơn điện tử 
của Cục Thuế

Ứng dụng do Cục Thuế cung cấp miễn phí, cài 
đặt trên máy tính để hỗ trợ lập tờ khai thuế 
offline. Kế toán có thể nhập số liệu vào các 
mẫu tờ khai trên HTKK, phần mềm sẽ tự kiểm 
tra tính hợp lệ và kết xuất file XML. File này sau 
đó được nộp qua mạng trên cổng eTax.

Thiết bị chứa chữ ký số của doanh nghiệp, do nhà cung cấp chứng thư số 
cấp. Chữ ký số dùng để đăng nhập hệ thống thuế điện tử và ký nộp hồ sơ 
thuế. Kế toán trưởng cần đảm bảo chữ ký số còn hạn, đã cài driver và được 
hệ thống eTax nhận diện. Mọi hồ sơ điện tử (tờ khai, đơn đề nghị, báo cáo...) 
gửi đi đều phải được ký số hợp lệ mới được chấp nhận.

Hiện nay hầu hết tờ khai có thể nhập trực tiếp trên eTax, tuy nhiên HTKK 
vẫn hữu ích khi làm việc offline hoặc cho một số mẫu biểu phức tạp
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Trình tự thực hiện các thủ tục đăng ký 
thuế, hóa đơn điện tử, kê khai, nộp thuế, 
hoàn thuế, quyết toán thuế, xử lý xử phạt 
trong giao dịch thuế điện tử

Phần II
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(Phần gồm các mục tương ứng với 
nhóm thủ tục hành chính thuế chính. 
Trong mỗi mục, các thủ tục cụ thể 
sẽ được trình bày tuần tự. Mỗi thủ 
tục bao gồm mô tả, biểu mẫu, sơ đồ 
quy trình, các bước thực hiện trên 
hệ thống điện tử)



01 Doanh nghiệp mới thành lập

1.1 Đăng ký thuế lần đầu cho doanh nghiệp mới thành lập

Thủ tục cấp mã số thuế cho 
doanh nghiệp khi thành lập 
đối với công ty, mã số thuế 
đồng thời là mã số doanh 
nghiệp (cấp qua hệ thống 
đăng ký kinh doanh liên 
thông với cơ quan thuế). Kế 
toán trưởng hoặc người 
được ủy quyền nộp hồ sơ 
đăng ký thuế điện tử ngay 
sau khi doanh nghiệp được 
cấp giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh.

Việc nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu cho cơ quan thuế chỉ áp dụng với 
doanh nghiệp thuộc đối tượng đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế
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Sơ đồ Quy trình Đăng ký Thuế

Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 01-ĐK-TCT (đối với đăng ký tại cơ quan thuế); 

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp mẫu số 01

 (đối với đăng ký thông qua cơ chế một cửa liên thông)
 Thông tư số 68/2025/TT-

BTC

Biểu mẫu sử dụng

Đối với NNT:  trong 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy CN đăng ký 
Doanh nghiệp (hoặc giấy phép thành lập; quyết định thành lập đối với tổ 
chức không đăng ký Doanh nghiệp);

Cơ quan thuế cấp mã số thuế (MST): Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế.

Thời hạn quy định

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/68_btc.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/68_btc.pdf
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01

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Bản điện tử Giấy đề nghị đăng ký doanh 
nghiệp (thay thế cho tờ khai đăng ký thuế do liên thông), hoặc 
Tờ khai đăng ký thuế (mẫu 01-ĐK-TCT) nếu đăng ký trực tiếp 
tại cơ quan thuế (trường hợp đặc thù). Kèm theo là các giấy tờ 
như quyết định thành lập, CMND/CCCD của người đại diện (bản 
scan) (chi tiết tham khảo Điều 7 )Thông tư 86/2024/TT-BTC

Bước 2. Nộp hồ sơ: Thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp hoặc nộp qua hoặc Cổng thuế điện tử. Hồ sơ 
được ký số và gửi trực tuyến.

Bước 3. Tiếp nhận và xử lý: Hệ thống tự động chuyển thông tin 
đến cơ quan thuế quản lý. Cán bộ thuế kiểm tra tính hợp lệ. Nếu 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan thuế thực hiện cấp mã số thuế 
cho doanh nghiệp trên hệ thống TMS.

Bước 4. Trả kết quả: Mã số thuế được cấp và hiển thị trên Cổng 
thông tin đăng ký doanh nghiệp (nếu qua Sở Tài chính của tỉnh/ 
thành phố) hoặc gửi thông báo mã số thuế điện tử (mẫu Giấy 
chứng nhận đăng ký thuế) qua email và Cổng thuế điện tử. 
Doanh nghiệp hoàn tất việc đăng ký thuế và có thể dùng mã số 
thuế cho các giao dịch tiếp theo.

02

03

04

Lưu ý: Xử phạt vi phạm hành chính: Nếu doanh nghiệp chậm đăng ký thuế 
hoặc không đăng ký trong thời hạn quy định, sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt 
tiền tùy theo mức độ chậm (Điều 10 ). Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Trình tự thực hiện

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/86_btc.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/125.signed.pdf


Doanh nghiệp mới thành lập đăng ký sử dụng
 phải thực hiện thủ tục đăng ký 

với cơ quan thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử.



Thủ tục này giúp cơ quan thuế nắm được hình 
thức hóa đơn doanh nghiệp dùng (có mã, không 
có mã của cơ quan thuế) và thông tin nhà cung 
cấp dịch vụ hóa đơn (nếu có).

hóa đơn điện tử

07Sổ tay thuế điện tử
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1.2 Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT (Đăng ký/Thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn 
điện tử) và Mẫu 01/TB-ĐKĐT (Thông báo chấp nhận/từ chối đăng ký 
HĐĐT  ban hành kèm theo ).Nghị định 70/2025/NĐ-CP

Biểu mẫu sử dụng

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/70_nd_cp.signed.pdf


08Sổ tay thuế điện tử

dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Thời hạn quy định

Quy trình thực hiện

Doanh nghiệp mới thành lập phải 
thực hiện đăng ký sử dụng HĐĐT 
ngay khi bắt đầu sử dụng hóa đơn;



Cơ quan thuế gửi Thông báo chấp 
nhận hoặc không chấp nhận đăng 
ký HĐĐT trong  từ 
khi nhận được đăng ký của NNT 
(Nếu thông tin chưa khớp, thông 
báo từ chối sẽ gửi ngay hoặc chậm 
nhất ngày làm việc tiếp theo.

01 ngày làm việc

Doanh nghiệp tiến hành 
đăng ký sử dụng HĐĐT 

thông qua cổng thông tin 
điện tử của Tổng cục Thuế.

Hồ sơ đăng ký của doanh 
nghiệp sẽ được cơ quan 

thuế tiếp nhận và xem xét 
trong thời gian quy định.

Sau khi hồ sơ được phê 
duyệt, cơ quan thuế gửi 

thông báo chấp nhận việc 
đăng ký cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể bắt 
đầu phát hành hóa đơn


điện tử cho các giao dịch 
của mình.

01
Đăng ký Trực tuyến

02
Cơ quan Thuế Xét duyệt

03
Thông báo Chấp nhận

04
Triển khai & Phát hành
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Trình tự thực hiện

01
Bước 1. Chuẩn bị thông tin đăng ký: Xác định loại hóa đơn điện tử sẽ sử 
dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế, HĐĐT không có mã HĐĐT khởi tạo 
từ máy tính tiền; chọn hình thức gửi dữ liệu (qua nhà cung cấp dịch vụ 
hoặc trực tiếp trên cổng TCT)

Bước 4. Kích hoạt sử dụng: Sau khi được chấp nhận, doanh nghiệp phối 
hợp nhà cung cấp dịch vụ HĐĐT để cấu hình hệ thống. Từ ngày đăng ký 
thành công, doanh nghiệp bắt đầu lập hóa đơn điện tử theo quy định.

Bước 2. Nộp đăng ký hóa đơn: Đăng nhập trên Cổng dịch vụ công Quốc 
gia, Cổng thông tin hóa đơn điện tử (hoặc qua eTax -> Chức năng Hóa 
đơn điện tử). Điền các thông tin cần đăng kýloại hóa đơn, hình thức hóa 
đơn, hình thức gửi dữ liệu, phương thức chuyển dữ liệu, đơn vị cung cấp 
dịch vụ HĐĐT, v.v. Gửi Mẫu đăng ký sử dụng HĐĐT (Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT) 
điện tử tới cơ quan thuế. Ký số xác nhận.

Bước 3. Xử lý hồ sơ: Cơ quan thuế tiếp nhận đăng ký và phản hồi thông 
báo tiếp nhận tờ khai và trả thông báo kết quả trong vòng 1 ngày làm 
việc. Nếu đủ điều kiện, cơ quan thuế gửi Thông báo chấp nhận đăng ký 
HĐĐT (Mẫu 01/TB-ĐKĐT) qua hệ thống. Nếu bị từ chối (do thiếu thông tin 
hoặc không thuộc phạm vi phải đăng ký), sẽ có thông báo nêu lý do.

     Trường hợp NNT thuộc diện rủi ro về thuế cao theo hướng dẫn của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính theo thông báo của cơ quan thuế thì giải trình, bổ sung thông tin tài 
liệu theo quy định tại khoản 11 Điều 1 .Nghị định 70/2025/NĐ-CP

02

03

04

Lưu ý: Xử phạt vi phạm hành chính: Doanh nghiệp phải có thông báo chấp 
thuận của cơ quan thuế trước khi phát hành hóa đơn điện tử. Trường hợp 
doanh nghiệp tự ý lập hóa đơn điện tử khi chưa đăng ký và chưa được chấp 
thuận sẽ bị coi là vi phạm (Điều 24 ).Nghị định 125/2020/NĐ-CP

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/70_nd_cp.signed.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/125.signed.pdf


Lệ phí môn bài là khoản thu nộp đầu năm dựa trên vốn điều lệ hoặc doanh thu. 
Hiện nay, doanh nghiệp . Chỉ trường 
hợp  mới cần nộp tờ khai môn bài 
(nếu chưa được tự động cấp)

không phải nộp tờ khai môn bài hàng năm
mới thành lập hoặc mới mở cơ sở phụ thuộc

10Sổ tay thuế điện tử

dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

1.3 Khai, nộp lệ phí môn bài lần đầu

Trình tự thực hiện

Lưu ý: Xử phạt vi phạm hành chính: Nếu doanh nghiệp không nộp tờ khai môn 
bài đúng thời hạn (30/01 năm sau khi thành lập), sẽ bị xem là nộp hồ sơ khai thuế 
trễ hạn và có thể bị phạt tiền (Điều 13 ).Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Doanh nghiệp mới thành lập

được miễn lệ phí môn bài


trong năm đầu tiên

Vốn điều lệ > 10 tỷ VNĐ Vốn điều lệ ≤ 10 tỷ VNĐ

Mốc thời gian

và hình thức nộp

Mức thu lệ phí

Nộp tờ khai và tiền lệ phí

môn bài trước ngày

Tờ khai nộp qua Cổng dịch vụ thuế điện tử

Mức lệ phí môn bài được xác định dựa trên vốn điều lệ của doanh nghiệp

Quy định chi tiết tại Điều 4, Điều 5 .Nghị định 139/2016/NĐ-CP

của năm kế tiếp
0 VNĐ

3.000.000 VNĐ

/năm

2.000.000 VNĐ

/năm

30/01

01 02

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/125.signed.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/139.signed.pdf


02 Doanh nghiệp đang hoạt động

2.1 Kê khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT) định kỳ

Doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo 
phương pháp khấu trừ, theo phương pháp trực phải 
kê khai định kỳ hàng tháng, hàng quý hoặc từng 
lần phát sinh.

11Sổ tay thuế điện tử

dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Nếu kê khai theo tháng: hạn nộp tờ khai & tiền thuế là ngày 20 của tháng sau.

Nếu kê khai theo quý: hạn là ngày 30 của tháng đầu quý sau. Nếu khai theo 
từng lần phát sinh, hạn là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Tờ khai GTGT mẫu 01/GTGT, 
05/GTGT, 02/GTGT (khấu 
trừ) hoặc 03/GTGT, 04/GTGT 
(trực tiếp trên doanh thu).

Các phụ lục 01-2/GTGT, 
01-3/GTGT, 01-6/GTGT.

Theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

Biểu mẫu sử dụng

Thời hạn quy định

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/TT_80.2021.TT-BTC/Thong_tu_so_80_2021_TT_BTC.pdf


12Sổ tay thuế điện tử

dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Trình tự thực hiện

01
Bước 1. Chuẩn bị số liệu: Tập hợp hóa đơn đầu ra, đầu vào của kỳ tính 
thuế (tháng hoặc quý). Tính toán số thuế GTGT phải nộp (nếu đầu ra > 
đầu vào) hoặc được khấu trừ chuyển kỳ sau (nếu đầu vào lớn hơn).

Bước 4. Nhận phản hồi: Ngày sau khi nhận hồ sơ theo quy định, Cơ quan 
Thuế gửi Thông báo tiếp nhận tờ khai (qua eTax và email) xác nhận hồ sơ 
hợp lệ hoặc thông báo lỗi (nếu có sai sót để người nộp thuế sửa).

Bước 5. Lưu chứng từ: Lưu tờ khai và thông báo đã nộp làm căn cứ. 
Thực hiện nộp tiền thuế GTGT (nếu có phát sinh số phải nộp) trước hạn 
quy định (thường cùng hạn nộp tờ khai).

Bước 2. Lập tờ khai điện tử: Đăng nhập eTax, chọn Kê khai trực tuyến 
hoặc sử dụng HTKK để lập tờ khai. Nhập các chỉ tiêu doanh thu, thuế đầu 
ra, đầu vào… Hệ thống tự tính toán số thuế. Đính kèm phụ lục nếu có (ví 
dụ bảng phân bổ, bảng kê).

Bước 3. Ký nộp tờ khai: Sau khi kiểm tra, ký số nộp tờ khai qua eTax. Hệ 
thống báo nộp thành công và cấp mã giao dịch, gửi Giấy xác nhận nộp hồ 
sơ điện tử.

02

03

04

05

Lưu ý: Trường hợp trong kỳ không phát sinh hoạt động mua bán chịu thuế 
GTGT (không có hóa đơn đầu ra, đầu vào) thì vẫn phải nộp tờ khai GTGT (gọi là 
tờ khai trắng, ghi số 0 ở các chỉ tiêu doanh thu, thuế). Nếu doanh nghiệp 
không nộp tờ khai GTGT đúng hạn, sẽ bị phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế theo 
quy định (Điều 13 ).Nghị định 125/2020/NĐ-CP

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/125.signed.pdf


“Căn cứ Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 
91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của 
Chính phủ, doanh nghiệp không phải nộp 
tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý. 
Tuy nhiên, hàng quý, căn cứ vào báo cáo 
tài chính hoặc kết quả sản xuất kinh 
doanh, doanh nghiệp phải tự xác định số 
thuế TNDN tạm nộp (bao gồm cả tạm 
phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp 
cho địa bàn cấp tỉnh nơi có đơn vị phụ 
thuộc, địa điểm kinh doanh, nơi có bất 
động sản chuyển nhượng khác với nơi 
người nộp thuế đóng trụ sở chính) đảm 
bảo tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp 
đã tạm nộp của 04 quý không được thấp 
hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp 
phải nộp theo quyết toán năm.”

2.2 Kê khai Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

tạm nộp hàng quý,  quyết toán thuế TNDN

Căn cứ Khoản 3, Điều 1 
 ngày 30/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 
 ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, đề nghị 
sửa lại nội dung này như sau:

Nghị định số 91/2022/
NĐ-CP

Nghị định số 126/2021/
NĐ-CP

13Sổ tay thuế điện tử

dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

2.2.1 Kê khai thuế TNDN tạm nộp hàng quý 

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/ND912022N%C4%90_CP.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/ND912022N%C4%90_CP.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/ND912022N%C4%90_CP.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/ND912022N%C4%90_CP.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=204924
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=204924


14Sổ tay thuế điện tử

dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Trình tự thực hiện

01

Xác định số thuế TNDN phải nộp quý: 
Căn cứ vào báo cáo tài chính quý (đối 
với doanh nghiệp có lập) hoặc kết quả 
sản xuất kinh doanh quý, kết hợp với 
các quy định về thuế để xác định

số thuế TNDN tạm nộp. Mức

thuế suất thông thường là 20%

Quyết toán năm: Số thuế TNDN đã nộp tạm tính của 4 quý sẽ được bù 
trừ với số thuế phải nộp trên tờ khai quyết toán thuế TNDN cuối năm

Đối chiếu 80%: Nếu tổng số thuế TNDN tạm nộp của 4 quý ít hơn số thuế 
phải nộp của 4 quý, doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp. Tiền chậm 
nộp được tính từ ngày tiếp theo hạn tạm nộp quý 4 đến ngày nộp đủ số 
tiền còn thiếu.

02

03

04

Lưu ý: Dù không phải gửi tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý, doanh nghiệp 
vẫn phải nộp tiền đúng hạn. Trường hợp không nộp đủ 80% tiền thuế năm 
trước 30/10, phần thiếu sẽ bị tính tiền chậm nộp (Điều 59 ).Luật Quản lý thuế

Nộp tiền thuế TNDN tạm 
tính: Sử dụng chức năng 
nộp thuế điện tử. Trong 
"Giấy nộp tiến vào Ngân 
sách nhà nước, ghi rõ nội 
dung là thuế TNDN tạm 
nộp quý... năm...”.

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/luat_QLT.pdf


Tờ khai quyết toán thuế TNDN 
(mẫu 03/TNDN ); các Phụ lục 
03 kèm theo 

.

Báo cáo tài chính năm (nộp 
cho cơ quan thuế cùng thời 
hạn, có thể qua eTax hoặc 
qua cơ quan ĐKKD).

Thông tư 
80/2021/TT-BTC

Biểu mẫu sử dụng

2.2.2 Quyết toán thuế TNDN

Kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp phải lập  
để xác định số thuế phải nộp cả năm, so sánh với số đã tạm nộp, từ đó xác 
định số thuế còn phải nộp thêm hoặc nộp thừa. Tờ khai quyết toán TNDN 
cũng là báo cáo quan trọng thể hiện tình hình kinh doanh và việc tuân thủ 
chính sách thuế của doanh nghiệp.

tờ khai quyết toán thuế TNDN

15Sổ tay thuế điện tử

dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/TT_80.2021.TT-BTC/Thong_tu_so_80_2021_TT_BTC.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/TT_80.2021.TT-BTC/Thong_tu_so_80_2021_TT_BTC.pdf
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Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ 
quyết toán thuế TNDN năm (tờ 
khai quyết toán mẫu 03/TNDN 
kèm BCTC năm) trong  
kể từ ngày kết thúc năm tài 
chính. (Nếu năm tài chính trùng 
năm dương lịch, 

Trường hợp doanh nghiệp chia, 
sáp nhập, giải thể trong năm 
phải quyết toán thuế đến thời 
điểm xảy ra sự kiện đó, nộp hồ 
sơ quyết toán trong  kể 
từ ngày có quyết định chấm dứt 
hoạt động.

90 ngày

hạn chót 
thường là 31/3 năm sau).



45 ngày

Thời hạn quy định

Quy trình thực hiện

01 02 03 04 05

Chuẩn bị BCTC

Tổng hợp


Báo cáo tài chính

của năm tài chính

Tính toán thuế

Tính toán số thuế

TNDN phải nộp


cả năm

Chuẩn bị BCTC

Lập tờ khai

quyết toán

thuế TNDN

Nộp qua mạng

Nộp tờ khai

qua cổng

điện tử

Nộp / Hoàn thuế

Nộp thêm số


còn thiếu hoặc 
hoàn thuế



17Sổ tay thuế điện tử

dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Trình tự thực hiện

01
Bước 1. Chuẩn bị số liệu: Hoàn thành báo cáo tài chính năm. Tính toán 
tình hình sử dụng TNDN, quyết toán thuế TNDN, kiểm tra điều kiện được 
ưu đãi, miễn giảm. Các phụ lục cần nộp theo quy định. Xác định số thuế 
TNDN còn phải nộp (nếu có).

Bước 4. Ký nộp tờ khai: Gửi tờ khai và các phụ lục qua hệ thống thuế 
điện tử trước 90 ngày kể từ kết thúc năm tài chính (thường là 31/3).

Bước 5.  Nộp bổ sung/xử lý nộp thừa: Nộp phần thuế còn thiếu (nếu có) 
chậm nhất 90 ngày hoặc xử lý phần thuế nộp thừa (nếu có).

Bước 2. Lập tờ khai quyết toán: Sử dụng mẫu 03/TNDN, nhập số liệu. 
Đính kèm các phụ lục (03-1A/TNDN hoặc 03-1B/TNDN tùy loại hình; 03-2/
TNDN, 03-3A, 03-3B, 03-7, 03-8/TNDN theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP, 
Các phụ lục khác nếu áp dụng (bất động sản, dự án BOT...)

Bước 3. Kiểm tra đối chiếu: Đảm bảo tính nhất quán giữa số liệu trên mẫu 
BCTC, kiểm tra tờ khai quyết toán và sổ sách kế toán & số đã tạm nộp.

02

03

04

05

Lưu ý: Xử phạt vi phạm hành 
chính: Doanh nghiệp nộp hồ sơ 
quyết toán thuế TNDN không đúng 
hạn, khai sai, khai thiếu, hành vi 
trốn thuế sẽ bị xử phạt theo quy 
định (Điều 13, 16, 17 , 
Điều 59 ).

Nghị định 125
Luật Quản lý thuế

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/125.signed.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/luat_QLT.pdf


Tờ khai thuế TNCN mẫu số 05/KK-TNCN.

Các bảng kê 05-1/BK-TNCN (nếu cần).


                                  Ban hành kèm TT 80/2021

Biểu mẫu sử dụng

2.3 Kê khai thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) theo tháng/quý, Quyết 
toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) năm, Đăng ký người phụ thuộc 
giảm trừ gia cảnh (thuế TNCN)

2.3.1 Kê khai thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

theo tháng/quý

18Sổ tay thuế điện tử

dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Doanh nghiệp khấu trừ thuế TNCN từ tiền lương, 
tiền công của nhân viên và từ các khoản chi trả 
cho cá nhân khác (như dịch vụ ngoài, thuê 
chuyên gia...) phải kê khai và nộp tờ khai thuế 
TNCN định kỳ. Doanh nghiệp thuộc diện khai 
thuế thu nhập cá nhân theo tháng được quy 
định tại điểm a khoản 1 Điều 8 

 nếu đủ điều kiện khai thuế giá 
trị gia tăng theo quý theo quy định tại điểm a 
khoản 1 Điều 9 

Nghị định số 
126/2020/NĐ-CP

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP
(có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ

50 tỷ đồng trở xuống) thì được lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/TT_80.2021.TT-BTC/Thong_tu_so_80_2021_TT_BTC.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/126.signed.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/126.signed.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/126.signed.pdf
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Trình tự thực hiện

01 02 03 04

Tập hợp số liệu

Cuối mỗi kỳ 

(tháng/quý), 

tổng hợp số thuế 
TNCN đã khấu 

trừ của tất cả cá 

nhân. Phân loại 

theo biểu mẫu 

yêu cầu.

Lập tờ khai TNCN

Dùng mẫu tờ khai 

05/KK-TNCN, bổ 

sung theo mức 
chi tiết phù hợp 

tình hình thực tế. 

Kèm theo Phụ lục 

bảng kê 05-1/BK-

QTT-TNCN.

Nộp điện tử

Ký và gửi tờ khai 

qua cổng ETax 

và/hoặc gửi tới 
cơ quan thuế 

khác. Nhận thông 

báo xác nhận.

Nộp tiền thuế

Nộp số tiền thuế 

đã khấu trừ vào 

NSNN chậm nhất 
theo quy định 

cùng các thời 

hạn nộp tờ khai 

thuế.

Lưu ý: Tổ chức trả thu nhập chỉ phải kê 
khai khi có khấu trừ thuế. Nếu tháng/quý 
nào không phát sinh khấu trừ thuế TNCN 
(ví dụ không có nhân viên nào đến mức 
phải nộp thuế, hoặc không trả khoản nào 
chịu thuế trong kỳ) thì không phải nộp tờ 
khai cho kỳ đó. Tuy nhiên, cuối năm vẫn 
phải tổng hợp để quyết toán. Mọi trường 
hợp có khấu trừ thuế nhưng không kê 
khai đúng hạn đều bị phạt tương tự như 
chậm nộp hồ sơ khai thuế (Điều 13 

).
Nghị 

định 125/2020

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/125.signed.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/125.signed.pdf


Biểu mẫu sử dụng

2.3.2 Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) năm

Đối với Doanh nghiệp nộp: Đối với cá nhân tự nộp:

20Sổ tay thuế điện tử

dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Cuối năm, doanh nghiệp (tổ chức trả thu nhập) phải tổng hợp thu nhập cả năm đã 
trả cho cá nhân, số thuế đã khấu trừ, để quyết toán thuế TNCN. Doanh nghiệp có 
trách nhiệm quyết toán thay cho các cá nhân ủy quyền (thường là nhân viên chỉ 
có thu nhập tại doanh nghiệp đó), và cung cấp chứng từ cho cá nhân tự quyết 
toán (nếu họ có nhiều nguồn thu nhập).

Tờ khai quyết toán thuế TNCN

(Mẫu 05/QTT-TNCN),


Phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN

(cá nhân ủy quyền quyết toán),

Phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN

(cá nhân không ký HĐLĐ,

cộng tác viên),


Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN

(người phụ thuộc giảm trừ gia 
cảnh).

Các mẫu biểu theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

Tờ khai quyết toán thuế TNC N

(Mẫu 02/QTT-TNCN),


Phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN

(nếu có),


Chứng từ khấu trừ thuế TNCN 
(CTT56) do tổ chức chi trả


cung cấp


Tờ khai quyết toán thuế TNCN

(Mẫu 05/QTT-TNCN)

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/TT_80.2021.TT-BTC/Thong_tu_so_80_2021_TT_BTC.pdf


21Sổ tay thuế điện tử

dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Trình tự thực hiện

01 02 03 04
Thu thập

Dữ liệu

Lập Tờ khai

và Phụ lục

Nộp thuế

qua Mạng

Xử lý

Chênh lệch

Thời hạn quy định

Đối với Doanh nghiệp

31/03

Đối với cá nhân
(Tổ chức chi trả thu nhập)

Hồ sơ được nộp

Hợp lệ & Nộp thừa: Hoàn thuế

Hợp lệ & Nộp thiếu: Nộp bổ sung

Cơ quan Thuế

kiểm tra và đối chiếu

Là hạn chót nộp tờ khai

Mẫu 05/QTT-TNCN.

Lưu ý: Không cần nộp nếu trong 
năm không phát sinh khấu trừ thuế

Sau khi bạn nộp hồ sơ, cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý theo quy trình dưới đây:

30/04
(Tổ chức chi trả thu nhập)

Là hạn chót nộp hồ sơ

Mẫu 02/QTT-TNCN.

Có thể nộp online qua

Cổng dịch vụ Thuế hoặc trực tiếp

Thời hạn quan trọng

Quy trình xử lý của cơ quan Thuế



22Sổ tay thuế điện tử

dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Hoàn Thuế

6 ngày

Nộp bổ sung
(Trường hợp nộp thừa)

làm việc

10 ngày
(Trường hợp nộp thiếu)

kể từ khi nhận thông báo

01
Thu thập thông tin: Kế toán tập hợp thu nhập chịu thuế và số thuế đã 
khấu trừ của từng nhân viên. Đồng thời, nhận giấy ủy quyền quyết toán từ 
các nhân viên đủ điều kiện.

Nộp tờ khai: Gửi hồ sơ quyết toán thuế điện tử qua cổng eTax. 
Hạn chót là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 sau khi kết thúc năm tài chính.

Nộp/Hoàn thuế:

Nộp thiếu: Doanh nghiệp nộp bổ sung. 
Nộp thừa: Doanh nghiệp có thể chọn bù trừ sang kỳ sau hoặc nhận lại 
tiền hoàn để trả cho nhân viên.

Lập tờ khai quyết toán: Sử dụng mẫu tờ khai 05/QTT-TNCN, nhập tổng 
thu nhập và số thuế của tất cả cá nhân ủy quyền.

P hụ lục 05-1: Chi tiết từng cá nhân.

Phụ lục 05-2: Dành cho lao động không ký hợp đồng.

Phụ lục 05-3: Bảng kê người phụ thuộc.

Kiểm tra số liệu:

Đảm bảo tính đúng các khoản giảm trừ (gia cảnh, bảo hiểm, từ thiện...). 
Xác định chính xác các trường hợp nộp thừa để hoàn/nộp thiếu để bổ sung.

02

03

04

05

Trình tự thực hiện

Thời gian xử lý cho Cá nhân

Lưu ý: Xử phạt vi phạm hành chính: Doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán thuế 
TNCN không đúng hạn, khai sai, khai thiếu, hành vi trốn thuế sẽ bị xử phạt theo 
quy định (Điều 13, 16, 17 , Điều 59 )Nghị định 125 Luật Quản lý thuế

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/125.signed.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/luat_QLT.pdf


2.3.3 Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (thuế TNCN)

23Sổ tay thuế điện tử

dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh thuế TNCN cho nhân 
viên doanh nghiệp. Kế toán doanh nghiệp thường thay mặt người lao động gửi 
đăng ký người phụ thuộc qua hệ thống thuế điện tử, nhằm cấp mã số thuế cho 
người phụ thuộc (nếu chưa có) và cập nhật vào hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Mẫu số 07/ĐK-NPT-TNCN 
 hoặc Mẫu số 20-

ĐK-TCT ;



Bản tổng hợp đăng ký thuế cho 
người phụ thuộc của cơ quan chi trả 
mẫu 20-ĐK-TH-TCT.

Thông tư 
80/2021/TT-BTC

Thông tư 86/2024/TT-BTC

Biểu mẫu sử dụng

Quy trình đăng ký NPTDN

01 02 03 04
Thu thập

thông tin

Nộp qua

eTax

Hệ thống

cấp MST

Nhận

kết quả

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/TT_80.2021.TT-BTC/Thong_tu_so_80_2021_TT_BTC.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/TT_80.2021.TT-BTC/Thong_tu_so_80_2021_TT_BTC.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/86_btc.pdf


24Sổ tay thuế điện tử

dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Trình tự thực hiện

Nội dung: Thu thập đầy đủ thông tin 
người phụ thuộc như họ tên, quan 
hệ, ngày sinh, số định danh cá nhân. 

Tài liệu: Điền thông tin vào Mẫu 07/
ĐK-NPT-TNCN hoặc file dữ liệu theo 
đúng cấu trúc của Cơ quan thuế.

Đăng nhập: Truy cập Cổng Thuế 
điện tử tại . 
Thao tác: Theo đường dẫn “Đăng ký 
thuế” → “Đăng ký người phụ thuộc 
giảm trừ gia cảnh”.


Hoàn tất: Nhập liệu trực tuyến/tải file 
XML, sau đó ký số và gửi hồ sơ.

thuedientu.gdt.gov.vn

Cấp mã số: Hệ thống tự động cấp 
mã số thuế (MST) cho người phụ 
thuộc nếu chưa có.


Ghi nhận: Thông tin người phụ 
thuộc được ghi nhận và liên kết với 
MST của người lao động.

Thông báo: Doanh nghiệp nhận Mẫu 
07/TB-TNCN trên Cổng Thuế điện tử.


Hiệu lực: Người phụ thuộc được 
chấp thuận sẽ được tính giảm trừ gia 
cảnh từ tháng tiếp theo.

01
Chuẩn Bị

02
Nộp Hồ Sơ

03
Cơ Quan Thuế Xử Lý

04
Nhận Kết Quả

Lưu ý

Thời điểm

tính giảm trừ

Trách nhiệm của 
người lao động

Xử lý

vi phạm

Đăng ký thành công trước 
ngày cuối cùng của kỳ tính 
thuế (31/12) sẽ được tính 
giảm trừ cho cả năm đó. 
→ Lời khuyên: Nên thực hiện 
ngay khi phát sinh NPT.

Phải cam kết NPT chưa 
được người khác đăng ký và 
thông báo kịp thời nếu có 
thay đổi (ví dụ: chuyển NPT 
cho vợ/chồng).

Tự ý tính giảm trừ khi chưa 
đăng ký sẽ dẫn đến bị truy 
thu thuế và doanh nghiệp có 
thể bị phạt 20% trên số thuế 
thiếu do khai sai.

https://thuedientu.gdt.gov.vn/etaxnnt/Request


2.4 Kê khai các loại thuế/phí khác (thuế TTĐB, thuế tài nguyên,

phí BVMT...)

25
Sổ tay thuế điện tử

dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 4 
Điều 8  ngày 
19/10/2020 thì Doanh nghiệp có phát 
sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh 
hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 
phải thực hiện kê khai, nộp thuế TTĐB 
theo tháng hoặc kê khai, nộp thuế theo 
từng lần phát sinh.

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Doanh nghiệp khai thuế TTĐB theo từng lần phát sinh

trong các trường hợp như sau:

2.4.1. Về thuế tiêu thụ đặc biệt

Hàng hóa

không xuất khẩu

Thay đổi

mục đích sử dụng

Hàng hóa xuất, 
nhập khẩu

Người nộp thuế có kinh 
doanh xuất khẩu, nhưng 
hàng hóa chưa nộp thuế 
TTĐB ở khâu sản xuất sau 
đó lại không xuất khẩu mà 
bán trong nước.

Cơ sở kinh doanh mua xe ô 
tô, tàu bay, du thuyền sản 
xuất trong nước thuộc đối 
tượng không chịu thuế, 
nhưng sau đó chuyển sang 
mục đích sử dụng chịu 
thuế TTĐB.

Các trường hợp phát sinh 
thuế TTĐB đối với hàng 
hóa được xuất khẩu hoặc 
nhập khẩu.

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/126.signed.pdf
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dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Biểu mẫu sử dụng

Thực hiện theo 
, trong đó:


01/TTĐB và các phụ lục áp 
dụng đối với các hoạt động, 
trừ hoạt động sản xuất, pha 
chế xăng sinh học;

02/TTĐB áp dụng đối với 
hoạt động sản xuất, pha chế 
xăng sinh học.

Thông tư số 
80/2021/TT-BTC

Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp 
theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với 
trường hợp khai theo tháng;


Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát 
sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai 
theo từng lần phát sinh.

Thời hạn quy định

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/TT_80.2021.TT-BTC/Thong_tu_so_80_2021_TT_BTC.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/TT_80.2021.TT-BTC/Thong_tu_so_80_2021_TT_BTC.pdf
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dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Biểu mẫu sử dụng

Thực hiện theo Thông tư số 
80/2021/TT-BTC gồm:


Tờ khai 01/TBVMT;

Các phụ lục.

Chậm nhất là ngày thứ 20 của 
tháng tiếp theo tháng phát sinh 
nghĩa vụ thuế.

Thời hạn quy định

2.4.2 Về thuế BVMT

2.4.3 Về thuế tài nguyên

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 8 
 ngày 

19/10/2020 thì Doanh nghiệp có phát 
sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh 
hàng hóa chịu bảo vệ môi trường phải 
thực hiện kê khai, nộp thuế theo tháng.

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Khoản 1 Điều 8 
ngày 19/10/2020 quy định: Người nộp thuế 
tài nguyên phải kê khai, nộp thuế theo tháng; 
trường hợp không phát sinh thường xuyên thì 
kê khai, nộp thuế theo từng lần phát sinh. 

 và 
các Luật sửa đổi, bổ sung; Nghị định 
50/2010/NĐ-CP, Nghị định 12/2015/NĐ-CP.

Nghị định 126/2020/NĐ-CP 

Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/126.signed.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/126.signed.pdf
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=92487
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dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Mẫu số 01/TAIN Tờ khai 
thuế tài nguyên (áp dụng 
cho khai theo tháng hoặc 
theo từng lần phát sinh),

Các phụ lục kèm theo 
(nếu có).


Ban hành kèm Thông tư 
80/2021/TT-BTC

Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát 
sinh nghĩa vụ thuế.

Theo từng lần phát sinh: Chậm nhất ngày 10 kể từ ngày phát sinh 
nghĩa vụ thuế.

Thời hạn quy định

Đối tượng áp dụng

Khoáng sản Dầu, khí Sản phẩm rừng

Hải sản & nước Yến Sào

Biểu mẫu sử dụng

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/TT_80.2021.TT-BTC/Thong_tu_so_80_2021_TT_BTC.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/TT_80.2021.TT-BTC/Thong_tu_so_80_2021_TT_BTC.pdf
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Trình tự thực hiện

01 02 03

Thu thập số liệu

Xác định sản lượng 

hàng hóa, dịch vụ chịu 

thuế hoặc tài nguyên, 
đá tiêu thụ trong kỳ và 

tính số thuế theo biểu 

thuế suất quy định.

Lập tờ khai điện tử

Chọn đúng tờ khai 

trên eTax/HTKK. 

Nhập các chỉ tiêu 
về sản lượng, 

doanh thu và


số thuế.

Nộp tờ khai

Ký số và nộp 

tờ khai trước 

ngày 20 
tháng sau.

04

Nộp thuế

Thanh toán 

số thuế phải 

nộp cùng hạn 
với tờ khai.

Lưu ý: Các sắc thuế/phí đặc thù này thường áp dụng cho một số ngành nghề 
nhất định. Doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ luật thuế/phí liên quan để xác định 
nghĩa vụ kê khai. Mọi trường hợp chậm nộp tờ khai các loại thuế/phí này cũng bị 
phạt như chậm nộp tờ khai thuế (Điều 13 )Nghị định 125/2020

Nguyên tắc xác định thuế phải nộp

Thuế tài nguyên phải nộp =

 x  x Sản lượng tài nguyên tính thuế Giá tính thuế Thuế suất

Lưu ý: Thuế suất theo Biểu thuế suất ban hành kèm Luật Thuế tài nguyên và

Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13.

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/125.signed.pdf


Biểu mẫu sử dụng

Thời hạn quy định

Mẫu 01/NTNN

Mẫu 02/NTNN.


Ban hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC

Trường hợp kê khai theo từng lần phát sinh 

thanh toán: bên Việt Nam phải nộp tờ khai 

trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát sinh 

thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài 

(ngày phát sinh nghĩa vụ thuế).



Trường hợp kê khai theo tháng: thời hạn 

nộp tờ khai chậm nhất là ngày 20 của tháng 

tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Bên cạnh tờ khai mẫu 01/NTNN cho kỳ phát sinh, bên Việt Nam còn có trách 

nhiệm nộp tờ khai quyết toán thuế Mẫu 02/NTNN trong vòng 45 ngày kể từ 

ngày hợp đồng nhà thầu kết thúc.

2.5 Kê khai thuế nhà thầu (FCT) đối với nhà thầu nước ngoài

30Sổ tay thuế điện tử

dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Nếu doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài (không hiện 
diện tại VN) mà khoản thanh toán thuộc diện chịu thuế nhà thầu (FCT), kế toán 
phải thay mặt khấu trừ và khai nộp thuế nhà thầu. Việc kê khai thường theo 
từng lần phát sinh hoặc theo tháng nếu thường xuyên.

2.5.1 Trường hợp Doanh nghiệp Việt Nam kê khai nộp thay

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/TT_80.2021.TT-BTC/Thong_tu_so_80_2021_TT_BTC.pdf
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Trình tự thực hiện

01 02 03 04
Xác định


nghĩa vụ thuế

Căn cứ hợp 

đồng, xác định 
các khoản chịu 

thuế GTGT, 

TNDN của nhà 

thầu và tính số 

thuế phải nộp.

Lập tờ khai

thuế nhà thầu


Sử dụng Tờ khai 

FCT mẫu 01/
NTNN hoặc 02/

NTNN, điền 

thông tin nhà 

thầu, giá trị dịch 

vụ, số thuế.

Nộp tờ khai

Gửi tờ khai qua 

eTax theo các 

trường hợp quy 
định.

Nộp thuế

Thanh toán số 

thuế FCT tương 

ứng (bằng VNĐ) 
vào tài khoản 

NSNN.

       Lưu ý: Nếu doanh nghiệp không 
khấu trừ và kê khai thuế nhà thầu cho 
khoản chi trả nước ngoài thuộc diện chịu 
thuế, khi bị kiểm tra, doanh nghiệp sẽ 
phải truy nộp số thuế đó thay cho nhà 
thầu, đồng thời chịu phạt vi phạm (phạt 
về khai sai, trốn thuế tùy mức độ). Để 
tránh rủi ro, nên xác định rõ nghĩa vụ 
FCT ngay khi ký hợp đồng và thực hiện 
kê khai, nộp thuế đúng hạn.



Điều 13, Điều 16, Điều 17 
, Điều 59

Nghị định 
125/2020  Luật Quản lý thuế.

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/II/125.signed.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/II/125.signed.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/luat_QLT.pdf


Biểu mẫu sử dụng

Thời hạn quy định

Mẫu 05/NTNN – Tờ khai thuế nhà thầu (khi tự khai thuế GTGT, 
TNDN),

Mẫu 06/NTNN – Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu.


Ban hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC

Theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát 

sinh thanh toán.


Theo tháng (nếu phát sinh thường xuyên): Chậm nhất ngày 20 của tháng 

tiếp theo.


Quyết toán hợp đồng: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng kết thúc, 

nhà thầu nước ngoài phải nộp Mẫu 06/NTNN quyết toán thuế.


Điều 8, Điều 44 về kê khai, thời hạn nộp thuế Nghị định 126/2020/NĐ-CP

32Sổ tay thuế điện tử

dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Nhà thầu/nhà thầu phụ nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc được 
cấp MST tại Việt Nam có thể lựa chọn tự khai, tự nộp thuế với cơ quan thuế 
Việt Nam. Khi đó, doanh nghiệp Việt Nam không phải kê khai, nộp thay (trừ 
trường hợp hợp đồng có thỏa thuận khác).

2.5.2 Trường hợp Nhà thầu nước ngoài tự khai, tự nộp

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/TT_80.2021.TT-BTC/Thong_tu_so_80_2021_TT_BTC.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/126.signed.pdf


33Sổ tay thuế điện tử

dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Trình tự thực hiện

01 Bước 1. Đăng ký MST: Nhà thầu nước ngoài phải đăng ký mã số thuế tại 
cơ quan thuế Việt Nam (trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng).

Bước 4. Nộp tờ khai và nộp thuế: Gửi tờ khai điện tử qua eTax hoặc nộp 
bản giấy (nếu chưa có tài khoản). Nộp số thuế phải nộp bằng VNĐ vào 
ngân sách nhà nước.

Bước 5. Quyết toán hợp đồng: Khi hợp đồng kết thúc, lập Mẫu 06/NTNN 
để quyết toán toàn bộ nghĩa vụ thuế, trong 45 ngày kể từ ngày kết thúc 
hợp đồng.

Bước 2. Xác định nghĩa vụ thuế: Tự xác định số thuế GTGT, TNDN phải 
nộp theo quy định (tỷ lệ % trên doanh thu từng lĩnh vực).

Bước 3. Lập tờ khai: Sử dụng Mẫu 05/NTNN trên hệ thống eTax hoặc nộp 
trực tiếp. Khai rõ giá trị hợp đồng, doanh thu tính thuế, thuế GTGT, thuế 
TNDN.

02

03

04

05

Lưu ý: Nếu Nhà thầu nước ngoài 
nộp hồ sơ kê khai, kê khai không 
sẽ bị xử lý vi phạm hành chính đối 
với các hành vi khi bị phát hiện 
qua thanh tra, kiểm tra.



Điều 13, Điều 16, Điều 17 
, Điều 59

Nghị 
định 125/2020  Luật 
Quản lý thuế

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/II/125.signed.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/II/125.signed.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/luat_QLT.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/luat_QLT.pdf


Biểu mẫu sử dụng

Mẫu 01/KHBS.

Ban hành kèm Thông tư

80/2021/TT-BTC

Người nộp thuế có quyền khai bổ sung bất cứ lúc nào trong thời hạn 10 năm kể từ 
ngày hết hạn nộp hồ sơ, miễn là trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, 
thanh tra kỳ thuế đó.

Hồ sơ bổ sung được tiếp nhận như một tờ khai mới.

Nếu tăng thuế, hệ thống tự động ghi nhận và tính tiền chậm nộp.

Nếu giảm thuế, cơ quan thuế xem xét trong quá trình quyết toán hoặc kiểm tra sau đó.

Người nộp thuế phải nộp ngay số thuế 
thiếu và tiền chậm nộp. Tiền chậm nộp 
được tính từ ngày hết hạn nộp ban đầu 
đến ngày nộp bổ sung.

Số thuế được giảm sẽ được ghi nhận để 
điều chỉnh cho kỳ hiện tại. Hoặc người 
nộp thuế làm thủ tục hoàn thuế/nộp thừa 
theo quy định.

2.6 Nộp hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh

34Sổ tay thuế điện tử

dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Nếu doanh nghiệp phát hiện sai sót sau khi đã nộp tờ khai (ví dụ kê khai sót 
hóa đơn, sai số liệu), cần thực hiện kê khai bổ sung. Đây không hẳn là thủ tục 
riêng nhưng là quy trình quan trọng trong kê khai.

Thời điểm và điều kiện

Cơ quan thuế xử lý

Trường hợp tăng số thuế phải nộp Trường hợp giảm số thuế phải nộp

Thời hạn quy định

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/TT_80.2021.TT-BTC/Thong_tu_so_80_2021_TT_BTC.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/TT_80.2021.TT-BTC/Thong_tu_so_80_2021_TT_BTC.pdf


35Sổ tay thuế điện tử

dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Trình tự thực hiện

          Lưu ý: Xử phạt vi phạm hành chính. 
Kê khai bổ sung là quyền của người nộp 
thuế để tự sửa sai. Nếu doanh nghiệp 
chủ động khai bổ sung và nộp đủ phần 
thuế thiếu kịp thời, sẽ không bị phạt. 
Ngược lại, nếu doanh nghiệp không khai 
bổ sung và sau này bị cơ quan thuế phát 
hiện sai phạm, sẽ bị xử phạt về hành vi 
khai sai dẫn đến thiếu thuế.



Điều 16 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

0402 03

Nhận phản hồi

Cơ quan thuế chấp 

nhận hồ sơ bổ sung 

(trừ khi sai hình thức). 
Lưu ý: Sẽ xử lý khác 

nếu khai bổ sung sau 

khi quyết toán hoặc 

sau khi có quyết định 

thanh tra, kiểm tra.

Lập tờ khai bổ sung

Trên HTKK hoặc 

eTax, chọn chức 

năng Tờ khai bổ 
sung. Nhập lại số 

liệu đúng, hệ thống 

sẽ tự động lập Bản 

giải trình khai bổ 

sung (Mẫu 01/KHBS)

Gửi hồ sơ

bổ sung


Nộp điện tử 

cả tờ khai bổ 
sung và phụ 

lục KHBS.

01

Xác định

kỳ sai


Xác định kỳ tính 

thuế và sắc 
thuế bị sai sót, 

cùng với nội 

dung sai.

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/II/125.signed.pdf


 2.7 Nộp thuế điện tử

36
Sổ tay thuế điện tử

dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Đây là cách phổ biến để nộp thuế online. Doanh 
nghiệp lập chứng từ nộp thuế trên cổng eTax, sau đó 
giao dịch được kết nối tới ngân hàng để trích tiền.

2.7.1. Nộp thuế qua Cổng thuế điện tử (eTax)

Quy trình thực hiện

01 02 03 04 05

Lập Giấy

nộp tiền


Doanh nghiệp

Ký số

và chuyển

Ngân hàng

Trích tiền

Ngân hàng

Nhận tiền

Kho bạc


Nhà nước

Ghi nhận

Cơ quan thuế

Trình tự thực hiện

0301
Đăng ký tài 

khoản ngân hàng 

nộp thuế 
Đảm bảo doanh 

nghiệp đã đăng 

ký dịch vụ nộp 

thuế điện tử với 

ngân hàng.

02
Lập giấy nộp


tiền điện tử 

Đăng nhập eTax, 
lập giấy nộp tiền 

và nhập thông tin 

cần thiết.

Ký số gửi


ngân hàng 

Kế toán ký nộp 
giấy nộp tiền và 

xác nhận giao 

dịch chuyển tiền.

04
Xác nhận từ


cơ quan thuế 

Nhận Chứng từ 
nộp thuế điện tử 

(có mã giao dịch) 

khi thanh toán 

thành công.



37Sổ tay thuế điện tử

dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Ngoài eTax, doanh nghiệp có thể sử 
dụng trực tiếp dịch vụ của ngân hàng 
để nộp thuế, nếu ngân hàng có tích hợp 
với Cơ quan Thuế.

2.7.2. Nộp thuế qua Internet Banking 
(cổng thanh toán của ngân hàng)

01 02 03 04
Đăng nhập 

Internet Banking

Vào mục Thanh 

toán thuế.

Nhập thông tin 
giấy nộp tiền

Điền đầy đủ 
thông tin về 

thuế, MST, kỳ 
thuế và số tiền.

Xác nhận

thanh toán


Xác thực giao 
dịch bằng mã 

OTP.

Nhận

kết quả


Tải về hoặc nhận 
chứng từ nộp 
thuế điện tử.

Trình tự thực hiện

Lưu ý

Đăng ký

dịch vụ


Căn cứ hợp 

đồng, xác định 
các khoản chịu 

thuế GTGT, 

TNDN của nhà 

thầu và tính số 

thuế phải nộp.

Nhập đúng

thông tin


Kiểm tra mã 

chương, mã tiểu 
mục, kỳ thuế và 

khoản nộp để 

tránh sai sót.

Kiểm tra

kết quả


Sau khi nộp, tra 

cứu trên eTax để 
xác nhận khoản 

tiền đã được ghi 

nhận.

Tính tiền

chậm nộp


Nếu nộp thiếu 

hoặc chậm, 
doanh nghiệp sẽ 

phải nộp thêm 

tiền chậm nộp 

theo quy định.



2.8 Hoàn thuế GTGT

38Sổ tay thuế điện tử

dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa dịch vụ 
chịu thuế GTGT 0% thường có số thuế 
đầu vào được khấu trừ lớn, có thể đề nghị 
hoàn thuế GTGT định kỳ (thường theo 
quý) nếu đủ điều kiện (số thuế đề nghị 
≥300 triệu đồng...).

2.8.1 Đối với hàng xuất khẩu

Biểu mẫu sử dụng Mẫu 01/ĐNHT (Giấy đề nghị hoàn);

Mẫu 01-1/ĐNHT (Bảng kê thuế đề nghị hoàn);

Mẫu 01/QĐHT (Quyết định hoàn thuế).


Ban hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC

NNT n ộp hồ sơ hoàn trong vòng 10 năm kể từ năm phát sinh số thuế 
nộp thừa/được hoàn (quá thời hạn không được hoàn);

Trường hợp “hoàn trước, kiểm tra sau”: Cơ quan thuế ra Quyết định 
hoàn thuế trong 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế 
hợp lệ;

Trường hợp “kiểm tra trước, hoàn sau”: Cơ quan thuế ra quyết định 
hoàn (hoặc thông báo không hoàn) trong 40 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ.

Thời hạn quy định

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/TT_80.2021.TT-BTC/Thong_tu_so_80_2021_TT_BTC.pdf


39Sổ tay thuế điện tử

dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Quy trình thực hiện

01 02 03 04 05

Doanh nghiệp

nộp hồ sơ

Cơ quan thuế

xét duyệt

Ra quyết định 
hoàn thuế

Kho bạc

chuyển tiền

Doanh nghiệp 
nhận tiền

Quy trình hoàn thuế GTGT xuất khẩu

Trình tự thực hiện

01
Chuẩn bị hồ sơ hoàn:


Lập Giấy đề nghị hoàn thuế GTGT (mẫu số 01/ĐNHT) điện tử.

Chuẩn bị các phụ lục: bảng kê hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra, báo cáo 
xuất khẩu, hợp đồng, chứng từ thanh toán.

Nhận kết quả:

Nhận Quyết định hoàn thuế GTGT điện tử qua Cổng eTax.

Kho bạc Nhà nước chuyển khoản tiền hoàn vào tài khoản doanh nghiệp.

Hạch toán và theo dõi:

Kế toán ghi nhận khoản thu ngân sách hoàn trả.

Số tiền được hoàn sẽ giảm trừ vào (hoặc số thuế) còn khấu trừ các kỳ sau.

Nộp hồ sơ:

Đăng nhập eTax, chọn Hoàn thuế điện tử → Nộp hồ sơ hoàn thuế.

Tải lên các đơn và các tài liệu cần thiết (file PDF, XML).

Ký số và gửi. Hệ thống sẽ xác nhận tiếp nhận.

Xử lý hồ sơ tại cơ quan thuế:

Hồ sơ thuộc được xếp diện “hoàn trước, kiểm sau” nếu hợp lệ.

Thời gian xử lý: 6 ngày làm việc (hoàn trước) hoặc đến 40 ngày


(kiểm tra trước).

02

03

04

05



40Sổ tay thuế điện tử

dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Hoàn trước, kiểm sau

6 ngày
Kiểm tra trước

làm việc

40 ngày
làm việc

Thời Gian Xử Lý Hồ Sơ

Thời gian tại cơ quan thuế xử lý hồ sơ phụ thuộc vào

mức độ rủi ro và phân loại hồ sơ.

      Lưu ý: Lưu ý: Trường hợp doanh 
nghiệp xuất khẩu thuộc diện rủi ro cao 
(ví dụ hoàn thuế số tiền lớn, hồ sơ có 
nghi vấn), cơ quan thuế sẽ chuyển sang 
kiểm tra trước hoàn sau. Khi đó doanh 
nghiệp cần phối hợp cung cấp hồ sơ, 
chứng từ gốc để được xác minh. Nếu kết 
quả kiểm tra đạt yêu cầu, quyết định 
hoàn sẽ được ban hành trong vòng 40 
ngày làm việc. Trong thời gian chờ, 
doanh nghiệp chưa nhận được tiền hoàn 
cho đến khi có quyết định chính thức.



41Sổ tay thuế điện tử

dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án 
đầu tư hoặc đang trong giai đoạn đầu 
tư có số thuế GTGT đầu vào lớn, chưa 
đi vào hoạt động, được quyền đề nghị 
hoàn thuế GTGT cho dự án (nếu đủ từ 
300 triệu đồng trở lên) theo từng năm 
hoặc khi dự án hoàn thành.

2.8.2 Đối với dự án đầu tư

NNT nộp hồ sơ hoàn trong vòng 10 năm kể từ năm phát sinh số thuế 
nộp thừa/được hoàn (quá thời hạn không được hoàn)

Quy trình hoàn thuế GTGT dự án đầu tư
Tương tự thủ tục hoàn thuế xuất khẩu

Thời hạn quy định

Trình tự thực hiện

01 02 03
Nộp đơn đề nghị 
hoàn kèm hồ sơ


dự án, quyết định 
đầu tư, v.v.

Cơ quan thuế

kiểm tra trước khi 

hoàn thuế

Nếu chấp thuận, 
tiền thuế được 
hoàn từ NSNN

Thời hạn giải quyết


Tối đa 40 ngày

Lưu ý: Doanh nghiệp đầu tư mà chưa phát sinh doanh thu có thể cân nhắc số lần 
hoàn có thể dồn 2-3 năm đầu tư rồi xin hoàn một lần để giảm tần suất thủ tục, 
miễn sao mỗi lần số thuế ≥ 300 triệu. Sau khi dự án đi vào hoạt động có doanh 
thu chịu thuế, thì không còn thuộc diện hoàn đầu tư nữa mà chuyển sang cơ chế 
khấu trừ/hoàn bình thường.



42Sổ tay thuế điện tử

dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể đề nghị hoàn thuế trong một số trường hợp nộp thừa 
tiền thuế (sai tài khoản, hạch toán nhầm, sau quyết toán số phải nộp ít hơn 
đã nộp), hoàn thuế TNCN cho cá nhân (qua ủy quyền quyết toán tại doanh 
nghiệp), hoặc hoàn các khoản phí nếu có chính sách.

2.8.3 Hoàn thuế trong các trường hợp khác 
(nộp thừa, quyết toán thuế TNCN, v.v.)

Thông thường 15 ngày đối với hoàn nộp thừa (vì phải xác minh rõ việc 
nộp thừa), 6 ngày đối với hoàn thuế TNCN (thực hiện ngay trong kỳ 
quyết toán nếu qua tổ chức chi trả).

Thời hạn quy định

Lưu ý: Trong mọi trường hợp hoàn thuế, doanh nghiệp cần lưu giữ chứng từ, biên 
lai liên quan đến khoản đã nộp. Việc hoàn thường được thực hiện qua phương 
thức điện tử tương tự các trường hợp trên, và quyết định hoàn/bù trừ sẽ nêu rõ 
số tiền, hình thức xử lý. Nếu quá thời hạn quy định mà cơ quan thuế chưa ra 
quyết định hoàn do lỗi của cơ quan thuế, doanh nghiệp có thể khiếu nại hoặc sẽ 
được tính thêm khoản lãi cho thời gian chậm trả (theo ).Luật Quản lý thuế

Hoàn thuế nộp thừa Hoàn thuế TNCN
N ộp Giấy đề nghị hoàn


trả khoản thu NSNN (mẫu 

01/HTBT) qua eTax, nêu rõ 

loại thuế, kỳ thuế & số tiền 

nộp thừa.


Cơ quan thuế đối chiếu


và ra quyết định hoàn hoặc 

bù trừ sang kỳ sau.

Cá nhân có số thuế nộp thừa khi quyết toán 
(do tạm nộp lớn hơn nghĩa vụ) sẽ được hoàn 
qua cơ quan chi trả hoặc trực tiếp.



Nếu qua doanh nghiệp:

Sau khi quyết toán cho nhân viên, doanh 
nghiệp lập danh sách hoàn cho từng người, bù 
trừ vào kỳ nộp thuế tiếp theo hoặc nhận tiền 
từ ngân sách trả cho nhân viên. Hồ sơ gồm tờ 
khai quyết toán và đề nghị hoàn (tích trong chỉ 
tiêu trên tờ khai).

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/luat_QLT.pdf


2.9 Xử lý hóa đơn điện tử có sai
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Khi phát hiện hóa đơn điện tử đã lập 
có lập sai (sai thông tin người mua, 
sai tiền thuế, thuế suất, hàng hóa, 
hoặc người mua từ chối vì lỗi), kế toán 
cần thực hiện thủ tục xử lý hóa đơn 
lập sai theo quy định tại khoản 13 
Điều 1 

, quy định mới bãi bỏ việc 
hủy hóa đơn lập sai sót, thay vào đó 
tất cả đều xử lý bằng lập hóa đơn 
điều chỉnh hoặc thay thế.

Nghị định 70/2025/NĐ-CP. Từ 
01/06/2025

Biểu mẫu sử dụng

Biểu mẫu hóa đơn điều chỉnh, 
hóa đơn thay thế (sử dụng 
cùng mẫu hóa đơn điện tử, có 
thể thêm dòng chữ "Điều 
chỉnh/thay thế cho hóa đơn ...";

Riêng đối với sai tên, địa chỉ 
người mua nhưng không sai 
mã số thuế,… thì thông báo với 
cơ quan thuế theo Mẫu số 04/
SS-HĐĐT ban hành kèm theo 
Nghị định 70/2025/NĐ-CP và 
không phải lập lại hóa đơn.

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa 
đơn (khuyến nghị)


Ban hành kèm theo Nghị định 
70/2025/NĐ-CP

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/II/70_nd_cp.signed.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/II/70_nd_cp.signed.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/II/70_nd_cp.signed.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/II/70_nd_cp.signed.pdf
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Quy trình xử lý hóa đơn sai

01

Phát hiện

sai

02

Thỏa

thuận

03
Lập hóa đơn

điều chỉnh

/thay thế

04
Gửi


cơ quan

thuế

05
Gửi


khách

hàng

06

Kê khai

điều chỉnh

Gửi Thông báo hóa đơn có sai 
sót (mẫu 04/SS-HĐĐT ban 
hành kèm theo Nghị định 
70/2025/NĐ-CP) đến cơ quan 
Thuế chậm nhất vào cuối kỳ 
kê khai thuế có hóa đơn đó;

Thời hạn xử lý thông báo sai 
sót của cơ quan thuế là 01 
ngày làm việc kể từ khi nhận 
đủ hồ sơ từ NNT (trường hợp 
đủ hồ sơ hợp lệ).

Thời hạn quy định
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01

Xác định phương án xử lý: Nếu hóa đơn đã gửi bị lập sai, doanh nghiệp 
liên hệ người mua và thống nhất lập hóa đơn điều chỉnh (tăng/giảm phần 
chênh lệch) hoặc hóa đơn thay thế (hóa đơn mới đúng thông tin thay cho 
hóa đơn sai).



Trường hợp sai sót thuộc người mua sẽ tự tiến hành, nhà cung cấp hoàn 
thành hóa đơn thay thế; sai nhỏ có thể lập hóa đơn điều chỉnh.

Kê khai thuế: Người bán thực hiện kê khai điều chỉnh trên tờ khai thuế 
của tháng có hóa đơn thay thế, điều chỉnh; nếu điểu chỉnh nhiều lần, 
phần chênh lệch từng lần tiếp tục kê khai điều chỉnh của kỳ hiện tại.

Lập văn bản thỏa thuận: Hai bên cần lập văn bản thỏa thuận ghi rõ nội 
dung sai; nếu người mua là cá nhân thì người bán phải thông báo cho họ 
qua website (nếu có). Người bán lưu trữ văn bản thỏa thuận tại đơn vị và 
xuất trình khi có yêu cầu.

02

Lập hóa đơn điều chỉnh/thay thế: Trên phần mềm, chọn chức năng lập hóa 
đơn điều chỉnh cho hóa đơn số X ký hiệu Y (ghi rõ nội dung và mức điều 
chỉnh) hoặc lập hóa đơn điện tử mẫu thay thế cho hóa đơn số X (trên hóa 
đơn ghi chú Thay thế hóa đơn ký hiệu... số..., ngày... đã sai...). Ký số và gửi 
lên cơ quan thuế cấp mã (nếu có mã).

03

Gửi cho người mua: Gửi hóa đơn điều chỉnh/thay thế cho khách hàng. Hóa 
đơn sau gửi vẫn toàn trị về hiệu lực nhưng không còn giá trị thanh toán cho 
hóa đơn gốc bị hủy.

04

05

Trình tự thực hiện

Lưu ý: Xử phạt vi phạm hành chínhViệc xử lý hóa đơn sai sót phải thực hiện kịp 
thời trong kỳ kê khai liên quan. Nếu doanh nghiệp không lập hóa đơn điều 
chỉnh/thay thế đúng quy định, để hóa đơn sai ảnh hưởng đến kê khai thuế, có 
thể bị coi là lập hóa đơn không đúng thời điểm hoặc sai nội dung.

Điều 24, Điều 25 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Xử lý hóa đơn điện tử sai sót

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/125.signed.pdf


2.10 Thay đổi, bổ sung thông tin 
đăng ký thuế
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Khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin đã 
đăng ký thuế (tên, địa chỉ trụ sở, đại diện 
pháp luật, vốn điều lệ, ngành nghề kinh 
doanh ảnh hưởng mã ngành thuế, v.v.), kế 
toán phải thực hiện thủ tục thông báo 
thay đổi với cơ quan thuế theo quy định. 
Thủ tục này thường được thực hiện điện 
tử qua cổng đăng ký kinh doanh (nếu 
thông tin thay đổi liên quan đăng ký 
doanh nghiệp) hoặc qua Cổng thuế điện 
tử (với thông tin thuế khác).

Biểu mẫu sử dụng

Thông tin thay đổi đăng ký 
thuế theo mẫu 08-MST (tại 

) – 
hiện thực hiện qua biểu mẫu 
điện tử trên hệ thống;

Mẫu số 12 

.

Thông tư 86/2024/TT-BTC

Thông tư số 
68/2025/TT-BTC

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/86_btc.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/68_btc.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/68_btc.pdf


NNT thông báo thay đổi trong 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin 
thay đổi.

Quy định về thời gian cho người nộp thuế và cơ quan thuế

Thay đổi không làm

thay đổi GCN/MST

Xử lý trong 2 ngày 
làm việc kể từ khi 
nhận đủ hồ sơ (VD: 
thay đổi địa chỉ 
giao dịch, số điện 
thoại, email...).

Thay đổi nội dung

trên GCN/MST

Thay đổi địa điểm

Xử lý trong 03 ngày làm 
việc kể từ khi nhận đủ hồ 
sơ (cấp Thông báo thay đổi 
thông tin đăng ký thuế).

Ví dụ: thay đổi địa chỉ 
nhưng không đổi cơ quan 
thuế quản lý.

Nếu không phải kiểm tra tại 
trụ sở: 07 ngày làm việc.

Thông báo xác nhận thay đổi 
sẽ được cấp GCN/MST mới.

Nếu phải kiểm tra: 05 ngày 
sau khi có kết luận kiểm tra 
(cấp Thông báo NNT chuyển 
địa điểm – mẫu 09-MST).
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Đối Với Cơ Quan Thuế

Thời hạn quy định

Thời hạn thay đổi thông tin đăng ký Thuế

Đối Với Người Nộp Thuế (NNT)

01 02 03 04
Doanh nghiệp


Bắt đầu

quy trình

thay đổi


thông tin.

Nộp yêu cầu

qua mạng


Doanh nghiệp gửi 
hồ sơ thay đổi 

thông tin qua hệ 
thống trực tuyến.

Cơ quan thuế 
cập nhật


Cơ quan thuế 
tiếp nhận hồ sơ 

và thực hiện cập 
nhật thông tin.

Trả kết quả

Hệ thống gửi 

thông báo điện tử 
về kết quả


cập nhật tới 
doanh nghiệp.

Quy trình thực hiện

Quy trình thay đổi thông tin đăng ký Thuế
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01

Chuẩn bị hồ sơ:

Thông tin thay đổi được cập nhật trong Giấy đề nghị thay đổi đăng ký 
doanh nghiệp (nếu thực hiện tại Sở Tài chính của tỉnh/thành phố) hoặc Tờ 
khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế (theo mẫu 08-MST trước đây, hiện 
tích hợp trực tuyến).

Nộp hồ sơ điện tử:

Doanh nghiệp cập nhật thông tin trên Cổng dịch vụ công về đăng ký 
doanh nghiệp (đối với thay đổi đăng ký kinh doanh) hoặc đăng nhập 
thuedientu.gdt.gov.vn, chọn chức năng Đăng ký thuế → Thay đổi 
thông tin và nhập các trường thông tin cần sửa đổi.

Đính kèm các tài liệu liên quan (quyết định, biên bản về việc thay đổi…).

Ký số và gửi hồ sơ.

02

Xử lý hồ sơ:

Cơ quan thuế tiếp nhận dữ liệu thay đổi từ cổng thông tin.

Cán bộ phụ trách kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu gốc.

Nếu thay đổi hợp lệ, cơ quan thuế cập nhật thông tin mới trên hệ thống 
quản lý và cấp Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế (mã số 
thuế không đổi).

03

Nhận kết quả:

Doanh nghiệp nhận được Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế bản 
điện tử qua Cổng dịch vụ.

Nếu làm qua Sở Tài chính của tỉnh/thành phố, thì nhận kết quả cập nhật 
trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới (hoặc thông tin thuế 
đã được tự động cập nhật với cơ quan thuế).

04

Trình tự thực hiện

Lưu ý: Xử phạt vi phạm hành chínhNếu doanh nghiệp chậm thông báo thay đổi 
thông tin đăng ký thuế hoặc không thông báo với cơ quan thuế, sẽ bị xử phạt 
theo Điều 11 . Do vậy, doanh nghiệp cần tuân thủ 
việc thông báo trong 10 ngày để tránh bị phạt.

Nghị định 125/2020/NĐ-CP

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/125.signed.pdf


 2.11 Tạm ngừng kinh doanh 
(ngừng hoạt động có thời hạn)
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Thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động 
của doanh nghiệp hoặc đơn vị phụ thuộc. 
Khi doanh nghiệp quyết định ngừng kinh 
doanh trong một khoảng thời gian (ví dụ 1 
năm) và không phát sinh nghĩa vụ thuế 
trong thời gian đó, phải gửi thông báo đến 
cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan 
thuế. Hiện thủ tục này thực hiện trực 
tuyến qua cổng thông tin đăng ký doanh 
nghiệp và được chia sẻ cho cơ quan thuế.

Biểu mẫu sử dụng

Mẫu số 27, 28 
;


Mẫu số 23/ĐK-TCT 
.

Thông tư số 
68/2025/TT-BTC

Thông tư 
86/2024/TT-BTC

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/68_btc.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/68_btc.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/86_btc.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/86_btc.pdf
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Thời hạn quy định

01 02 03 04

Nộp

thông báo

Cơ quan

đăng ký


kinh doanh

duyệt

Thuế

cập nhật

trạng thái


ngừng

Thông báo

hoạt động


trở lại

Quy trình thực hiện

NNT phải thông báo tạm 
ngừng cho Phòng ĐKKD 
chậm nhất 03 ngày làm việc 
trước ngày bắt đầu tạm 
ngừng kinh doanh (Thông 
báo nêu rõ thời gian bắt đầu 
và kết thúc nghỉ kinh doanh, 
mỗi lần tối đa 1 năm);

Phòng ĐKKD cấp Giấy xác 
nhận đăng ký tạm ngừng kinh 
doanh cho DN trong 03 ngày 
làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ.
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Trình tự thực hiện

01
Nộp thông báo tạm ngừng: Doanh nghiệp gửi Thông báo tạm ngừng kinh 
doanh (theo mẫu quy định) qua tài khoản đăng ký kinh doanh online, ít 
nhất 3 ngày trước khi tạm ngừng. Thông báo nêu rõ thời gian bắt đầu và 
kết thúc thời hạn tạm ngừng.

Hoạt động trở lại: Trước khi hết hạn tạm ngừng, nếu doanh nghiệp muốn 
kinh doanh trở lại sớm, cần thực hiện đăng ký lại hoạt động. Cơ quan đăng 
ký kinh doanh sẽ cập nhật trạng thái "đang hoạt động" trên hệ thống

Tiếp nhận và xử lý: Phòng đăng ký kinh doanh xử lý, cập nhật tình trạng 
pháp lý của doanh nghiệp là "tạm ngừng". Thông tin tạm ngừng được 
chuyển đến cơ quan thuế quản lý

Cơ quan thuế cập nhật: Cơ quan Thuế quản lý doanh nghiệp ghi nhận 
tình trạng tạm ngừng trên hệ thống thuế. Trong thời gian tạm ngừng, 
doanh nghiệp được miễn nộp hồ sơ khai thuế định kỳ và miễn nộp lệ phí 
môn bài (nếu tạm ngừng cả năm dương lịch) theo quy định.

02

03

04

Lưu ý: Xử phạt vi phạm hành chínhNếu 
doanh nghiệp không thông báo tạm 
ngừng mà tự ý ngừng hoạt động, hoặc 
thông báo chậm trễ sau khi đã ngừng, 
sẽ bị phạt. Ngoài ra, nếu doanh nghiệp 
tiếp tục hoạt động sớm hơn thời hạn 
đã đăng ký tạm ngừng mà không 
thông báo cho cơ quan đăng ký kinh 
doanh, thì cũng bị phạt.

Điều 10 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/125.signed.pdf


2.12 Ưu đãi gia hạn, miễn giảm 
(nếu có) và theo dõi nghĩa vụ
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dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Trong trường hợp Chính phủ ban 
hành chính sách gia hạn thời hạn 
nộp thuế, tiền thuê đất (như từng 
thực hiện năm 2020-2022 do 
Covid), doanh nghiệp sẽ làm giấy đề 
nghị gia hạn online và sau đó nộp 
theo hạn được gia hạn. Nếu có chính 
sách miễn, giảm thuế, doanh nghiệp 
làm thủ tục theo hướng dẫn (thông 
thường tích hợp trong tờ khai).

Gia hạn nộp thuế
 

Nộp Giấy đề nghị gia 
hạn (theo Nghị định 
gia hạn) qua eTax, 
liệt kê các khoản 

thuế đề nghị gia hạn.  

Sau khi gửi, hệ thống 
ghi nhận và cho phép 
nộp muộn theo hạn 

mới, không tính phạt 
chậm nộp.

Miễn, giảm thuế



Nếu thuộc trường hợp 
được miễn, giảm, kế toán 
làm hồ sơ đề nghị (có thể 
nộp qua eTax tùy hướng 
dẫn) hoặc tích vào phần 
miễn giảm trên tờ khai.  

Cơ quan thuế xét và 
thông báo kết quả


miễn giảm qua eTax.

Theo dõi

nghĩa vụ thuế



Kế toán trưởng 
thường xuyên sử 

dụng chức năng Tra 
cứu số thuế phải nộp 

trên eTax để kiểm 
soát các khoản phải 
nộp, đã nộp, số dư 
nợ, tránh thiếu sót.

01 02 03



Doanh nghiệp chuyển địa bàn

(thay đổi cơ quan thuế quản lý)

Phần III

THuế VIệt NAm
Cục thuế - Bộ TÀi chính
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dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp chuyển trụ sở kinh doanh sang 
tỉnh/thành phố khác hoặc quận/huyện khác (nói 
chung là thay đổi địa bàn dẫn đến thay đổi cơ quan 
thuế quản lý trực tiếp), ngoài việc thay đổi đăng ký 
doanh nghiệp thông thường, còn phát sinh thủ tục 
chuyển cơ quan thuế quản lý. Thủ tục này được 
thực hiện đồng bộ trong quá trình đăng ký thay đổi 
địa chỉ, nhưng cần lưu ý về quy trình và nghĩa vụ 
thuế trước và sau khi chuyển.
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dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Quy trình thay đổi địa chỉ trụ sở

01 Bước 1: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở qua Sở Tài chính.

Bước 4: Tiếp nhận quản lý (Cơ quan thuế mới)

Thông báo 09-MST được gửi cho doanh nghiệp và cơ quan thuế mới.

Cơ quan thuế mới sẽ tiếp nhận quản lý doanh nghiệp từ ngày ghi


trong thông báo.

Kể từ ngày cơ quan thuế nhận đủ 
hồ sơ (chưa bao gồm thời gian 
xác minh nghĩa vụ thuế và thời 
gian xét hồ sơ tại Sở Tài chính/
đăng ký kinh doanh).

Sau khi hồ sơ kê khai xóa nợ của 
cơ quan thuế được gửi lên cơ 
quan thuế mới, thông tin doanh 
nghiệp được cập nhật.

Bước 5: Tiếp tục kê khai và nộp thuế

Doanh nghiệp tiếp tục thực hiện kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế mới từ kỳ

tiếp theo.

Bước 2: Phê duyệt và thông báo

Sở Tài chính sau khi duyệt sẽ cấp đăng ký kinh doanh mới và đồng thời 
thông báo cho cơ quan thuế.

Bước 3: Kiểm tra nghĩa vụ thuế (cơ quan thuế cũ)

Cơ quan thuế cũ sẽ kiểm tra tình hình nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp không còn nợ thuế, không vi phạm nghiêm trọng: Cơ 
quan thuế cũ sẽ cấp nhật tình trạng "chuyển địa bàn" cho doanh nghiệp 
và phát hành Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm (mẫu 09-MST).

02

03

04

05

(chuyển địa bàn khác cơ quan thuế quản lý)

7 ngày làm việc 5 ngày làm việc

Thời Gian Xử Lý



Quy trình chuyển đổi

Lưu ý về hóa đơn điện tử

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Địa Điểm Cũ

Hóa Đơn Có Mã

Địa Điểm Mới

Hóa Đơn Không Mã

55Sổ tay thuế điện tử

dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Hoàn thành các tờ khai và nộp 
thuế đến thời điểm chuyển.



Kê khai thuế hết quý hoặc tháng 
cuối cùng tại địa phương cũ.



Quyết toán nghĩa vụ tại nơi cũ 
nếu chuyển giữa kỳ.

Đối với hóa đơn có mã của cơ 
quan thuế, hệ thống sẽ tự động 
điều chỉnh thông tin cơ quan 
thuế quản lý trong dữ liệu hóa 
đơn của doanh nghiệp.

T hực hiện kê khai với cơ quan 
thuế mới từ kỳ kế tiếp.



Mã số thuế không đổi, nhưng mã 
cơ quan thuế quản lý sẽ thay đổi.

Doanh nghiệp cần chủ động cập 
nhật lại thông tin đơn vị trên các 
hóa đơn mới (địa chỉ, mã cơ quan 
thuế) theo thông báo phát hành.

Doanh nghiệp cần nộp báo 
cáo cho cơ quan thuế 
cũ đến thời điểm chuyển 
đi. Từ kỳ tiếp theo, báo cáo 
sẽ được nộp cho cơ quan 
thuế mới.



Doanh nghiệp chia, tách,

sát nhập, giải thể

(chấm dứt hoạt động)

Phần IV

THuế VIệt NAm
Cục thuế - Bộ TÀi chính

56Sổ tay thuế điện tử

dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp có sự tổ 
chức lại hoặc chấm dứt hoạt động như 
chia tách công ty, sáp nhập/hợp nhất 
vào công ty khác, hoặc giải thể, phá 
sản, cần thực hiện một số thủ tục thuế 
đặc thù trước khi hoàn tất thay đổi 
pháp lý. Cụ thể gồm quyết toán thuế 
khi chấm dứt hoạt động, và chấm dứt 
hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp 
(đóng mã số thuế).



Quyết toán thuế khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động
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dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Khi một doanh nghiệp chấm 
dứt hoạt động vì các lý do như 
chia, sáp nhập, giải thể, hay 
phá sản, Luật Quản lý thuế yêu 
cầu doanh nghiệp phải thực 
hiện quyết toán tất cả các loại 
thuế tính đến thời điểm đó.

4.1 Quyết toán thuế khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động

 Thời Hạn Nộp Quyết Toán


Trong vòng 45 ngày kể từ ngày có quyết 
định chia, sáp nhập, giải thể hoặc chấm 
dứt hoạt động, doanh nghiệp phải nộp hồ 
sơ quyết toán thuế cho cơ quan thuế.


Ví dụ:
Nếu công ty A có quyết định

giải thể ký ngày 1/8 thì hạn nộp quyết

toán là đến 15/9.

45
ngày



Nội dung cần quyết toán

Quy trình hoàn tất nghĩa vụ Thuế
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dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp 
(TNDN)

Thuế Thu Nhập Cá Nhân 
(TNCN)

Doanh nghiệp cần xác định chính 
xác doanh thu, chi phí và lợi 
nhuận thực tế phát sinh tính từ 
đầu năm tài chính cho đến ngày 
dừng hoạt động để tính toán số 
thuế TNDN cuối cùng phải nộp.

Phải tổng hợp toàn bộ thu nhập đã 
chi trả cho nhân viên đến thời 
điểm chấm dứt. Doanh nghiệp có 
thể quyết toán thay nếu được ủy 
quyền, hoặc phải cung cấp đầy đủ 
chứng từ khấu trừ thuế để nhân 
viên tự thực hiện quyết toán.

Sau khi quyết toán, doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Đây là điều kiện tiên quyết để được cơ quan thuế chấp thuận đóng mã số thuế.

Nội dung quyết toán tương tự như quyết toán năm nhưng kỳ tính thuế

chỉ được tính từ đầu năm đến ngày chấm dứt hoạt động.

01 02 03

Nộp Thuế

còn thiếu

Đề Nghị

Hoàn Thuế

Đóng

Mã Số Thuế

Trường hợp có số 
thuế đã nộp thừa, 
doanh nghiệp có 

thể đề nghị hoàn lại 
trong hồ sơ chấm 
dứt mã số thuế.

Nộp số thuế còn 
phải nộp (nếu có) 

vào ngân sách nhà 
nước theo kết quả 

quyết toán.

Sau khi hoàn thành 
nghĩa vụ, cơ quan 
thuế sẽ cho phép 
đóng mã số thuế, 
chính thức chấm 
dứt hoạt động.
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dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Quy trình chia tách và sát nhập

Các trường hợp xử phạt

Trường Hợp Chia Tách

Chậm Nộp Hồ Sơ Quyết Toán

Trường Hợp Sáp Nhập/Hợp Nhất

Chưa Nộp Đủ Thuế

Phân chia một công ty thành các 
công ty mới.



Nếu công ty cũ chấm dứt tồn tại: 
Công ty cũ phải thực hiện quyết 
toán như giải thể.



Nếu công ty cũ vẫn tồn tại:

Không phải quyết toán tại thời 
điểm tách; quyết toán vào cuối 
năm như bình thường.



Công ty mới: Kê khai nghĩa vụ 
thuế từ thời điểm thành lập.

Nếu không nộp hồ sơ quyết toán 
khi chấm dứt hoạt động trong 45 
ngày, doanh nghiệp sẽ bị phạt 
chậm nộp hồ sơ.

Một hoặc nhiều công ty được sáp 
nhập vào một công ty khác.



Công ty bị sáp nhập:

Phải quyết toán và đóng mã số 
thuế (MST).



Công ty nhận sáp nhập:

Sẽ kế thừa các nghĩa vụ thuế còn 
lại (nếu có thỏa thuận).

Nếu giải thể nhưng chưa nộp đủ 
thuế, cơ quan thuế sẽ không cấp 
xác nhận hoàn thành nghĩa vụ. 
Doanh nghiệp sẽ không thể đóng 
MST hoàn tất giải thể.

Lưu ý



Quyết toán thuế khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động
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dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Thủ tục đóng mã số thuế khi 
doanh nghiệp chấm dứt hoạt 
động (giải thể, sáp nhập, 
chuyển đổi loại hình mà pháp 
nhân cũ kết thúc...). Doanh 
nghiệp phải hoàn thành mọi 
nghĩa vụ thuế trước khi được 
đóng MST. Thực hiện điện tử 
thông qua quy trình liên thông 
giải thể doanh nghiệp.

4.2 Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (đóng MST)

và giải thể doanh nghiệp

Biểu mẫu sử dụng

Mẫu số 24/ĐK-TCT 
.

Thông tư 
86/2024/TT-BTC

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/86_btc.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/86_btc.pdf
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dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Thời hạn quy định

DN giải thể gửi hồ sơ giải thể cho Phòng ĐKKD trong 07 ngày làm việc 
kể từ ngày thông qua quyết định giải thể; đồng thời phải hoàn thành 
nghĩa vụ thuế trước khi đóng mã số thuế.


       + NNT đăng ký thuế qua một cửa thực hiện quyết toán thuế với cơ 
quan thuế trước khi nộp hồ sơ giải thể tại ĐKKD.

         + NNT đăng ký thuế trực tiếp (không qua ĐKKD) nộp hồ sơ chấm dứt 
MST trong 10 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấm dứt hoạt động 
(hoặc ngày kết thúc hợp đồng đối với nhà thầu).


Người nộp thuế có quyền thực hiện thủ tục chấm dứt MST trong vòng 
10 năm kể từ ngày ngừng kinh doanh hoặc phát sinh số thuế nộp thừa 
cần hoàn;

Trường hợp đủ điều kiện, Cơ quan thuế ra Thông báo người nộp thuế 
ngừng hoạt động, đang làm thủ tục chấm dứt MST (mẫu 17/TB-ĐKT) 
trong 02 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ (chuyển trạng thái MST 
sang “ngừng hoạt động, chờ đóng”).

Sau khi NNT hoàn thành nghĩa vụ thuế, trong 03 ngày làm việc cơ 
quan thuế ban hành Quyết định chấm dứt hiệu lực MST (mẫu 18/TB-
ĐKT).

Trường hợp giải thể DN qua ĐKKD, việc đóng MST được thực hiện 
đồng bộ, cơ quan thuế xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế để DN hoàn 
thành giải thể.

Quy trình thực hiện
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dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Trình tự thực hiện

01
Nộp hồ sơ giải thể: Doanh nghiệp gửi thông báo giải thể (mẫu số 24/ĐK-
TCT ) và hồ sơ giải thể qua Cổng thông tin 
doanh nghiệp quốc gia. Trong hồ sơ có phần cam kết đã thanh toán hết 
nợ và hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Thông tư 86/2024/TT-BTC

Đóng MST: Cơ quan thuế cập nhật trạng thái MST “ngừng hiệu lực” trên 
hệ thống. Sở Tài chính căn cứ kết quả này để xác nhận hoàn tất quá trình 
giải thể và cập nhật trạng thái “đã giải thể”.


Cơ quan thuế kiểm tra: Sau khi nhận thông tin giải thể từ Cơ quan đăng ký 
kinh doanh, cơ quan thuế sẽ kiểm tra tình hình kê khai, nộp thuế của 
doanh nghiệp. Nếu cần, cơ quan thuế tiến hành quyết toán thuế (thanh 
tra/kiểm tra chốt) tại doanh nghiệp.

Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế: Khi xác nhận doanh nghiệp đã nộp 
đủ thuế, tiền phạt, hoàn thành các báo cáo quyết toán, cơ quan thuế 
ra Thông báo về việc người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế (mẫu 
số 18/TP-ĐKTT ). Thông báo này được gửi 
điện tử đến doanh nghiệp.

Thông tư 86/2024/TT-BTC

02

03

04

       Lưu ý:

Trong quá trình giải thể, nếu doanh nghiệp vẫn còn nợ thuế hoặc chưa nộp phạt 
vi phạm, cơ quan thuế sẽ không cấp Thông báo hoàn thành nghĩa vụ thuế, dẫn 
tới Sở Tài chính không thể cập nhật tình trạng giải thể. Vì vậy, doanh nghiệp cần 
ưu tiên nộp hết các khoản nợ thuế, tiền phạt trước.


Doanh nghiệp có thể tra cứu tình trạng MST trên trang mã số thuế quốc gia; khi thấy 
tình trạng “Ngừng hoạt động và đang làm thủ tục đóng MST” (theo mẫu 17/TB-ĐKT) 
nghĩa là thuế đã tạm khóa MST chờ hoàn tất. Khi trạng thái chuyển thành “Đã đóng 
MST” (sau mẫu 18/TB-ĐKT) nghĩa là thủ tục thuế đã xong.


Xử phạt: Nếu doanh nghiệp cố tình giải thể mà bỏ lại nợ thuế, tùy mức độ có thể bị 
truy cứu (Điều 16, 17 NĐ 125/2020/NĐ-CP, Điều 200 Bộ Luật hình sự 2015)

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/86_btc.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/86_btc.pdf
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dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp trước đó 
đã tạm ngừng kinh doanh có thời 
hạn và nay muốn quay trở lại hoạt 
động (mở cửa kinh doanh trở lại), 
cần thực hiện thủ tục thông báo 
tiếp tục kinh doanh đến cơ quan 
đăng ký kinh doanh và cơ quan 
thuế. Việc này nhằm khôi phục 
trạng thái mã số thuế từ “tạm 
ngừng” sang “đang hoạt động”, để 
doanh nghiệp có thể kê khai thuế 
bình thường trở lại.
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Quy trình tiếp tục kinh doanh

Hướng dẫn cho doanh nghiệp sau thời gian tạm ngừng

1. Quy định chung

2. Quy trình Thực hiện

3. Sau khi Thông báo

Mặc định Hoạt động lại Khuyến nghị Thông báo

Nếu doanh nghiệp hết hạn 
tạm ngừng mà không gửi 
thông báo, được tự động 
chuyển trạng thái đăng ký lại 
hoạt động.

Nên chủ động thông báo với cơ quan 
đăng ký kinh doanh về việc tiếp tục hoạt 
động trở lại. Kê khai lại thuế để đảm bảo 
quyền lợi khi doanh nghiệp đủ điều kiện 
hoạt động trở lại trước thời hạn tạm dừng.

01 02 03 04
Đăng nhập

hệ thống


Trước khi hoạt 
động lại, kế toán 

đăng nhập tài 
khoản trên Cổng 
đăng ký doanh 

nghiệp quốc gia.

Nộp Thông báo

Thực hiện nộp 
Thông báo về


việc tiếp tục kinh 
doanh trước thời 

hạn tạm dừng 
(theo mẫu quy 

định).

Khai báo

Ngày hoạt động


Ghi rõ ngày 
doanh nghiệp sẽ 
chính thức hoạt 

động trở lại.

Ký số

và hoàn tất


Ký số và nộp 
Thông báo trực 

tuyến. Phòng 
ĐKKD xử lý và 

chuyển thông tin 
cho cơ quan thuế.

Cập nhật

Trạng thái


Cơ quan thuế cập 
nhật trạng thái 

doanh nghiệp về 
trạng thái "đang hoạt 
động" trên hệ thống.

Giữ nguyên

Mã số thuế


Mã số thuế của doanh 
nghiệp vẫn giữ nguyên, 
doanh nghiệp tiếp tục 

nghĩa vụ, lợi ích.

Nối lại

Nghĩa vụ thuế


Kể từ ngày tiếp tục, 
doanh nghiệp phải 
thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ thuế như 
bình thường.

01 02 03
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Đảm bảo quy trình suôn sẻ và tuân thủ pháp luật

Quay Lại Đúng Ngày

Dự Kiến

Hoạt Động Trở Lại 
Sớm Hơn

Kiểm Tra Trạng Thái 
Sau Khi Mở Lại

Nếu doanh nghiệp quay lại 
hoạt động đúng ngày dự 

kiến ban đầu, nhiều Phòng 
ĐKKD có thể tự động cập 

nhật trạng thái. 
Tuy nhiên, để chắc chắn và 
đúng thủ tục, doanh nghiệp 

nên gửi thông báo xác 
nhận hoạt động trở lại.

Nếu hoạt động trở lại 
sớm hơn thời hạn đã 

thông báo, doanh 
nghiệp bắt buộc phải 

thông báo cho cơ quan 
đăng ký. Thời hạn: ít nhất 
3 ngày làm việc trước khi 

bắt đầu lại.

Sau khi mở lại mã số thuế 
(MST), doanh nghiệp nên 
kiểm tra thông tin trên hệ 

thống Thuế để tránh các lỗi 
cập nhật hoặc sai trạng thái. 

Mục đích: bảo đảm trạng 
thái đã được cập nhật thành 
"đang hoạt động". Nếu có 

vấn đề, liên hệ cơ quan thuế 
để được kích hoạt.

Các lưu ý quan trọng khi doanh nghiệp hoạt động trở lại

Lưu ý: Xử phạt vi phạm hành chính: Nếu 
doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh sớm 
hơn thời gian đã thông báo tạm ngừng mà 
không gửi thông báo cho cơ quan đăng ký 
kinh doanh, sẽ bị phạt theo Điều 10 

 Trường hợp doanh 
nghiệp sau khi hết hạn tạm ngừng mà 
không thông báo gì và cũng không nộp tờ 
khai thuế, cơ quan thuế có thể coi như 
doanh nghiệp bỏ sót nghĩa vụ kê khai và 
xử phạt chậm nộp hồ sơ thuế tương ứng 
theo Điều 13 .

Nghị 
định 125/2020/NĐ-CP.

Nghị định 125/2020/NĐ-CP
Do vậy, để tránh vi phạm, hãy thực hiện thông báo mở lại hoạt động và 
tiến hành kê khai thuế ngay khi doanh nghiệp hoạt động trở lại.

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/125.signed.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/125.signed.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/125.signed.pdf
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Sổ tay điện tử này được biên soạn nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, 
đặc biệt là chủ doanh nghiệp, trong việc hiểu và áp dụng hiệu quả 
các quy định, quy trình liên quan đến nghiệp vụ thuế điện tử. Việc 
sử dụng thành thạo các dịch vụ thuế điện tử không chỉ giúp doanh 
nghiệp thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định pháp 
luật, mà còn góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao tính 
minh bạch, chuyên nghiệp trong quản trị doanh nghiệp.



Chúng tôi hy vọng sổ tay này sẽ là công cụ hữu ích, giúp quý doanh 
nghiệp chủ động hơn trong việc tương tác với cơ quan thuế và 
nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - kế toán trong thời đại số.

LỜI KẾT



Danh mục tài liệu tham khảo

THuế VIệt NAm
Cục thuế - Bộ TÀi chính
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L uật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 - Văn bản luật nền tảng về thủ tục thuế

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020: Xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa 
đơn.

Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020: Quy định chi tiết một số điều của Luật 
Quản lý thuế.

Nghị định 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định 126/2020/NĐ-CP.

Nghị định 139/2016/NĐ-CP: Quy định về lệ phí môn bài. 

Nghị định 50/2010/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành Luật 
Thuế tài nguyên.

Nghị định 132/2020/NĐ-CP: Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. 

Nghị định 70/2025/NĐ-CP: Quy định về hóa đơn điện tử (mẫu đăng ký sử dụng hóa đơn 
điện tử).

Thông tư 80/2021/TT-BTC: Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; quy 
định mẫu biểu về khai, nộp, hoàn thuế (GTGT, TNDN, TNCN, TTĐB, tài nguyên, phí 
BVMT…)


Thông tư 86/2024/TT-BTC: Hướng dẫn đăng ký thuế lần đầu; mẫu tờ khai đăng ký thuế, 
đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.

Thông tư 68/2025/TT-BTC: Biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp và thuế (qua cơ chế một 
cửa liên thông). 

Các luật thuế chuyên ngành Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TNDN, Luật Thuế TNCN, Luật 
Thuế TTĐB, Luật Quản lý thuế 2019, Luật Kế toán 2015 (liên quan chứng từ điện tử). 

Các tài liệu hướng dẫn thực tiễn Cổng thông tin Cục Thuế https://thuedientu.gdt.gov.vn; 
Cổng Thư viện Pháp luật (tra cứu mã thủ tục thuế); tài liệu hướng dẫn sử dụng eTax, 
HTKK (ban hành kèm theo mỗi phiên bản phần mềm).

https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/luat_QLT.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/125.signed.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/125.signed.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/126.signed.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/126.signed.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/ND912022N%C4%90_CP.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/ND912022N%C4%90_CP.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/139.signed.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/70_nd_cp.signed.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/70_nd_cp.signed.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/TT_80.2021.TT-BTC/Thong_tu_so_80_2021_TT_BTC.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/TT_80.2021.TT-BTC/Thong_tu_so_80_2021_TT_BTC.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/I/TT_80.2021.TT-BTC/Thong_tu_so_80_2021_TT_BTC.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/86_btc.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/86_btc.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/68_btc.pdf
https://hotronnt.gdt.gov.vn/tax-handbook/III/68_btc.pdf

